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MA TRẬN CÂU HỎI
KIỂM TRA MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 4 - GIỮA KÌ II
Năm học: 2021 - 2022
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	TRƯỜNG TIỂU HỌC QUANG PHỤC 
Họ và tên: . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Lớp: 4 . . . .	
	ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II
Năm học: 2021 – 2022
Môn: Tiếng Việt lớp 4 



     1. Đọc thành tiếng (3 điểm):

   (GV kiểm tra đọc thành tiếng một đoạn trong các bài tập đọc đã học từ tuần 19 đến tuần 27 ở SGK Tiếng Việt lớp 4 tập 2 kết hợp trả lời câu hỏi đối với từng HS)
1. Bài: Bốn anh tài. Trang 4 (từ Ngày xưa……. diệt trừ yêu tinh)
          H: Cẩu Khây có sức khỏe và tài năng như thế nào?
2. Bài: Chuyện cổ tích về loài người. Trang 9 (đọc 3 khổ thơ đầu)
          H: Sau khi trẻ sinh ra, vì sao cần có ngay người mẹ?
3. Bài: Trống đồng Đông Sơn– Trang 17 (Đọc từ đầu đến ...sao cho đẹp)
          H: Trống đồng Đông Sơn đa dạng như thế nào ?
4. Bài: Anh hùng Lao động Trần Đại Nghĩa Trang 21  (Đọc từ Năm 1946… lô cốt của giặc.)
         H: Giáo sư Trần Đại Nghĩa đã có đóng góp gì to lớn trong kháng chiến?
     5.Bài: Sầu riêng - Trang 34  (Hoa sầu riêng........hết bài)
         H: Những nét đặc sắc của hoa sầu riêng?
6. Bài: Chợ Tết - Trang 38  (Đọc từ đầu đến hết)
         H: Ngựời các ấp đi chợ Tết trong khung cảnh đẹp như thế nào ?
      7 . Bài: Hoa học trò - Trang 43  (Đọc  từ đầu đến bất ngờ vậy?)
          H: Vẻ đẹp của hoa phượng có gì đặc biệt?
8. Bài: Đoàn thuyền đánh cá. Trang 59  (Đọc từ đầu ………buổi nào.)
          H: Tìm những hình ảnh nói lên vẻ đẹp huy hoàng của biển?
9. Bài: Khuất phục tên cướp biển. Trang 66  (Đọc từ một lần ………sắp tới.)
         H: Lời nói và cử chỉ của bác sĩ Ly cho thấy ông là người như thế nào ?
10. Bài : Thắng biển. Trang 76  (Đọc từ một tiếng ào………hết.)
         H: Cuộc tấn công dữ dội của cơn bão biển được miêu tả như thế nào?
11. Bài : Dù sao trái đất vẫn quay! Trang 85  (Đọc từ đầu………bảy chục tuổi.)
          H: Ý kiến của Cô-péc-ních có điểm gì khác ý kiến chung lúc bấy giờ?








	TRƯỜNG TIỂU HỌC QUANG PHỤC 
Họ và tên: . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Lớp: 4 . . . .	
	BÀI KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II
Năm học: 2021 – 2022
Môn: Tiếng Việt -  Lớp 4 


Điểm
Lời phê của giáo viên











                
                                                                                                                                 



A. KIỂM TRA ĐỌC (10 điểm):
  1. Đọc thành tiếng (3 điểm): (GV kiểm tra đọc thành tiếng một đoạn trong các bài tập đọc đã học từ tuần 19 đến tuần 27 ở SGK Tiếng Việt lớp 4 tập 2 kết hợp trả lời câu hỏi đối với từng HS)
2. Đọc hiểu + Kiến thức tiếng Việt (7 điểm) - (25 phút): 
Đọc thầm bài văn sau và thực hiện các yêu cầu ở dưới.

Khuất phục tên cướp biển
Tên chúa tàu ấy cao lớn, vạm vỡ, da lưng sạm như gạch nung. Trên má hắn có một vết sẹo chém dọc xuống, trắng bệch. Hắn uống lắm rượu đến nỗi nhiều đêm như lên cơn loạn óc, ngồi hát những bài ca man rợ.
Một lần, bác sĩ Ly - một người nổi tiếng nhân từ - đến thăm bệnh cho ông chủ quán trọ. Tên chúa tàu lúc ấy đang ê a bài hát cũ. Hát xong, hắn quen lệ đập tay xuống bàn quát mọi người im. Ai nấy nín thít. Riêng bác sĩ vẫn ôn tồn giảng cho ông chủ quán trọ cách trị bệnh. Chúa tàu trừng mắt nhìn bác sĩ, quát:
- Có câm mồm không?
          Bác sĩ điềm tĩnh hỏi:
- Anh bảo tôi phải không?
Khi tên chúa tàu cục cằn bảo "phải", bác sĩ nói:
- Anh cứ uống rượu mãi như thế thì đến phải tống anh đi nơi khác. Cơn tức giận của tên cướp thật dữ dội. Hắn đứng phắt dậy, rút soạt dao ra, lăm lăm chực đâm. Bác sĩ Ly vẫn dõng dạc và quả quyết:
- Nếu anh không cất dao, tôi quyết làm cho anh bị treo cổ trong phiên tòa sắp tới. Trông bác sĩ lúc này với gã kia thật khác nhau một trời một vực. Một đằng thì đức độ, hiền từ mà nghiêm nghị. Một đằng thì nanh ác, hung hăng như con thú dữ nhốt chuồng. Hai người gườm gườm nhìn nhau. Rốt cục, tên cướp biển cúi gằm mặt, tra dao vào, ngồi xuống, làu bàu trong cổ họng.
Một lát sau, bác sĩ lên ngựa. Từ đêm ấy, tên chúa tàu im như thóc.
                                                                                 Theo XTI-VEN-XƠN
     

          Dựa vào nội dung bài đọc, khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng và trả lời cho mỗi câu hỏi dưới đây:
Câu 1: (0,5 điểm) Ngoại hình của tên chúa tàu (tên cướp biển) được miêu tả bằng chi tiết nào?
A.Cao lớn, vạm vỡ, da sạm như gạch nung.
B.Cao lớn, vạm vỡ, da sạm như gạch nung. Trên má có một cái sẹo chém dọc xuống, trắng bệch. 
C.Trên má có một cái sẹo chém dọc xuống, trắng bệch.
Câu 2: (0,5 điểm) Những chi tiết nào miêu tả tính hung hãn của tên chúa tàu ?
A.Hát những bài ca man rợ, đập tay xuống bàn quát mọi người im.
B.Đứng phắt dậy, rút soạt dao ra, lăm lăm chực đâm.
C.Cả hai ý trên đều đúng.
Câu 3: (0,5 điểm) Bác sĩ Ly là người như thế nào ?
A.Nổi tiếng nhân từ.      B. Nổi tiếng nghiêm khắc.         C. Nổi tiếng hung hăng.
Câu 4: (0.5 điểm) Cặp câu nào khắc họa hai hình ảnh trái nghịch nhau của bác sĩ Ly và tên cướp biển ?
A. Bác sĩ Ly - một người nổi tiếng nhân từ - đến thăm bệnh cho ông chủ quán trọ. 
B. Hắn đứng phắt dậy, rút soạt dao ra, lăm lăm chực đâm. 
C. Một đằng thì đức độ hiền từ mà nghiêm nghị. Một đằng thì nanh ác, hung hăng như con thú dữ nhốt chuồng.
Câu 5: (1 điểm) Vì sao bác sĩ Ly khuất phục được tên cướp biển hung hãn ? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………
Câu 6: (1 điểm) Nêu nội dung chính của bài? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....……
[bookmark: _Hlk68058549]…………………………………………………………………….…………………Câu 7: (0,5 điểm)  Dấu gạch ngang sau có tác dụng gì?
       Chúa tàu trừng mắt nhìn bác sĩ, quát:
      - Có câm mồm không?
        Bác sĩ điềm tĩnh hỏi:
      - Anh bảo tôi phải không?
A. Đánh dấu chỗ bắt đầu lời nói của nhân vật trong đối thoại.
B. Đánh dấu phần chú thích.
C. Đánh dấu các ý trong một đoạn liệt kê.
Câu 8: (0,5 điểm)    Những thành ngữ nào dưới đây nói về lòng dũng cảm?
	A. Vào sinh ra tử.                                      
	B. Ba chìm bảy nổi.
	C. Nhường cơm sẻ áo.


Câu 9: (1 điểm) Xác định chủ ngữ và vị ngữ trong các câu kể sau:
A. Hoa phượng là hoa học trò.
………………………………………………………………………………………
B. Hồi còn đi học, Lan rất say mê âm nhạc.
………………………………………………………………………………………
Câu 10: (1 điểm) Hãy sử dụng một từ thuộc chủ điểm “Những người quả cảm” để đặt câu.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…….

UBND HUYỆN TỨ KỲ
TRƯỜNG TIỂU HỌC QUANG PHỤC     

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II
NĂM HỌC: 2021 - 2022
MÔN : TIẾNG VIỆT
PHẦN KIỂM TRA VIẾT
Thời gian: 55 phút
                   
1. Viết: Chính tả (2 điểm):  Nghe –  Viết bài : 

Hoa học trò
       Phượng không phải là một đóa, không phải vài cành; phượng đây là cả một loạt, cả một vùng, cả một góc trời đỏ rực. Mỗi hoa chỉ là một phần tử của xã hội thắm tươi; người ta quên đóa hoa, chỉ nghĩ đến cây, đến hàng, đến những tán hoa lớn xòe ra như muôn ngàn con bướm thắm đậu khít nhau.  
 	
      2- Tập làm văn:    (8 điểm)
	Tả một cây có bóng mát (hoặc cây ăn quả, cây hoa) mà em yêu thích.



















UBND HUYỆN TỨ KỲ
TRƯỜNG TIỂU HỌC QUANG PHỤC     
ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 4 - GIỮA KÌ II
Năm học: 2021 - 2022
	A- KIỂM TRA ĐỌC:   (10 điểm)
	1- Kiểm tra đọc thành tiếng:    (3 điểm)
	Học sinh đọc lưu loát và diễn cảm:     2 điểm
	Học sinh trả lời được câu hỏi có liên quan đến nội dung bài đọc:     1 điểm
Bài: Bốn anh tài. Trang 4 (từ Ngày xưa……. diệt trừ yêu tinh)
H: Cẩu Khây có sức khỏe và tài năng như thế nào?
TL: Cẩu Khây ăn một lúc hết chín chõ xôi, 10 tuổi đã bằng trai 18.
15 tuổi đã tinh thông võ nghệ, có lòng thương dân, có chí lớn.
Bài: Chuyện cổ tích về loài người. Trang 9 (đọc 3 khổ thơ đầu)
H: Sau khi trẻ sinh ra, vì sao cần có ngay người mẹ?
TL: Vì trẻ cần tình yêu và lời ru, trẻ cần bế bồng, chăm sóc.
Bài: Trống đồng Đông Sơn– Trang 17 (Đọc từ đầu đến ...sao cho đẹp)
H: Trống đồng Đông Sơn đa dạng như thế nào ?
TL: Trống đồng Đông Sơn đa dạng cả về hình dáng, kích cỡ lẫn phong cách trang trí, sắp xếp hoa văn.
Bài: Anh hùng Lao động Trần Đại Nghĩa Trang 21  (Đọc từ Năm 1946… lô cốt của giặc.)
H: Giáo sư Trần Đại Nghĩa đã có đóng góp gì to lớn trong kháng chiến?
TL: Ông đã cùng anh em nghiên cứu, chế ra những loại vũ khí có sức công phá lớn.
Bài: Sầu riêng - Trang 34  (Hoa sầu riêng........hết bài)
H: Những nét đặc sắc của hoa sầu riêng?
TL: Trổ vào cuối năm; thơm ngát như hương cau, hương bưởi; đậu thành từng chùm màu trắng ngà; cánh hoa nhỏ như vảy cá, hao hao giống cánh sen con, lác đác vài nhụy li ti giữa các cánh hoa.
Bài: Chợ Tết - Trang 38  (Đọc từ đầu đến hết)
H: Ngựời các ấp đi chợ Tết trong khung cảnh đẹp như thế nào ?
TL: Mặt trời lên làm đỏ dần những dải mây trắng và những làn sương sớm. Núi đồi cũng làm duyên- núi uốn mình trong chiếc áo the xanh, đồi thoa son. Những tia nắng nghịch ngợm nháy hoài trong ruộng lúa..
Bài: Hoa học trò - Trang 43  (Đọc  từ đầu đến bất ngờ vậy?)
H: Vẻ đẹp của hoa phượng có gì đặc biệt?
TL: Hoa phượng đỏ rực, đẹp không phải ở một đóa mà cả loạt; màu sắc như ngàn con bướm thắm đậu khít nhau.
Hoa phượng gợi cảm giác vừa buồn lại vừa vui.
Hoa phượng nở nhanh đến bất ngờ.
Bài: Đoàn thuyền đánh cá. Trang 59  (Đọc từ đầu ………buổi nào.)
H: Tìm những hình ảnh nói lên vẻ đẹp huy hoàng của biển?
TL: Mặt trời xuống biển như hòn lửa. Sóng đã cài then, đêm sập cửa- Mặt trời đội biển nhô màu mới- Mắt cá huy hoàng muôn dặm phơi.
Bài: Khuất phục tên cướp biển. Trang 66  (Đọc từ một lần ………sắp tới.)
H: Lời nói và cử chỉ của bác sĩ Ly cho thấy ông là người như thế nào ?
TL: Ông là người rất nhân hậu, điềm đạm nhưng cũng rất cứng rắn, dũng cảm, dám đối đầu chống cái ác, cái xấu, bất chấp nguy hiểm.
Bài : Thắng biển. Trang 76  (Đọc từ một tiếng ào………hết.)
H: Cuộc tấn công dữ dội của cơn bão biển được miêu tả như thế nào?
TL: Cơn bão có sức phá hủy tưởng như không gì cản nổi: như một đàn cá voi lớn, sóng trào qua những cây vẹt cao nhất, vụt vào thân đê rào rào.
Bài : Dù sao trái đất vẫn quay! Trang 85  (Đọc từ đầu………bảy chục tuổi.)
H: Ý kiến của Cô-péc-ních có điểm gì khác ý kiến chung lúc bấy giờ?
TL: Thời đó, người ta cho rằng trái đất là trung tâm của vũ trụ, đứng yên một chỗ, còn mặt trời mặt trăng, các vì sao phải quay xung quanh nó. Cô -péc-ních đã chứng minh ngược lại: chính trái đất mới là một hành tinh quay xung quanh mặt trời.
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HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA MÔN TIẾNG VIỆT 4 HKII
NĂM HỌC 2021– 2022
 2- Kiểm tra đọc hiểu kết hợp kiểm tra kiến thức tiếng Việt:    (7 điểm)
Câu 1.B:   (0,5 điểm)
Câu 2.C:   (0,5 điểm)
Câu 3.A:   (0,5 điểm) 
Câu 4.C:   (0,5 điểm) 
A. Câu 5:     (1 điểm)   Vì bác sĩ bình tĩnh và cương quyết bảo vệ lẽ phải.
Câu 6:      (1 điểm)    Ca ngợi hành động dũng cảm của bác sĩ Ly trong cuộc đối đầu với tên cướp biển hung hãn. Ca ngợi sức mạnh chính nghĩa chiến thắng sự hung ác, bạo ngược   
Câu 7.A:      (0,5 điểm)   
Câu 8.A:      (0,5 điểm) 
Câu 9:  (1 điểm) 
A. Hoa phượng/ là hoa học trò.
             CN                   VN
B. Hồi còn đi học, Lan/ rất say mê âm nhạc.
                                 CN           VN
Câu 10: (1 điểm) Đặt được câu có từ thuộc chủ điểm Những người quả cảm.

ĐÁP ÁN PHẦN  KIỂM TRA VIẾT:   (10 điểm)
	1- Chính tả:    (2 điểm)
          Yêu cầu:    Bài viết đẹp, không sai - sót lỗi chính tả  (2 điểm)
           Sai 5 lỗi: trừ 1 điểm
           Lưu ý: Nếu chữ viết không rõ ràng, sai về độ cao, khoảng cách …hoặc trình bày bẩn trừ toàn bài 0,5 điểm. 
2.  Tập làm văn: (8,0 điểm)
    Bài văn đảm bảo các mức như sau: 
    Bài viết đúng dạng văn miêu tả cây cối, đủ 3 phần: mở bài, thân bài, kết bài đúng yêu cầu đã học. (3 điểm)
      Bài viết đảm bảo độ dài từ 12 - 15 câu. Viết câu tương đối đúng ngữ pháp, biết dùng từ, không mắc lỗi chính tả, chữ viết sạch đẹp. (3 điểm)
    - Có sử dụng hình ảnh so sánh trong bài văn miêu tả cây cối. (2 điểm)
    - Các mức điểm khác tùy mức độ sai sót GV ghi điểm cho phù hợp.
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    Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng và trả lời cho mỗi câu hỏi dưới đây:




Câu 1: (1điểm)  Trong các phân số sau: ;  ; ;  phân số tối giản là:




A. 	                      B.                               C.                             D.                      
Câu 2: (1điểm)  Phân số nào dưới đây bằng phân số [image: ]?
  A. [image: ]                               B. [image: ]                              C. [image: ]                           D. [image: ]                 

Câu 3: (1điểm) Đúng ghi  Đ; sai ghi  S 
        a. 4m2 7dm2 = 4007dm2                                                  b. 30000cm2 =  3m2

Câu 4: (1 điểm)


 Quy đồng mẫu số hai phân số  và   ta được hai phân số?








A.  và  	         B.  và  	              C.  và   	 	D.  và  

Câu 5. (1điểm)



  Các phân số ;  ; được xếp theo thứ tự từ lớn đến bé là:












A. ;  ;  	         B. ;  ; 	              C. ;  ;	         D. ; ;   

Câu 6. (1điểm) Một hình bình hành có diện tích  m2, chiều cao  m.Tính độ dài đáy của hình đó?

A.                                 B.                               C.                            D. 




Câu 7: (1điểm) Tìm  x :   =  +          
………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………….................................................................................................................................................................................................................................................................................
Câu 8: (1 điểm)  Có hai mảnh vải. Mảnh vải thứ nhất dài   m, mảnh vải thứ hai dài  m. Hỏi trung bình mỗi mảnh vải dài bao nhiêu mét?
A.                                 B.                               C.                            D. 

Câu 9: (1 điểm)  Tính bằng cách thuận tiện:


……………………………………………………………………………………….......……..………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………...


Câu 10: (1điểm) Một mảnh đất hình bình hành có độ dài đáy bằng 36 m, chiều cao bằng cạnh đáy. Tính diện tích mảnh đất đó?
………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………...
[bookmark: _GoBack]
Giaos viên coi, chấm: …………………………………………………………….......
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ĐÁP ÁN, BIỂU ĐIỂM CHẤM BÀI  KIỂM TRA MÔN TOÁN LỚP 4
  GIỮA KÌ II – NĂM HỌC : 2021 - 2022
Câu 1: (1 điểm)   D                                 
Câu 2: (1 điểm)   C
Câu 3: (1 điểm)    a. S
                             b.Đ
Câu 4: (1 điểm)     B       
Câu 5: (1 điểm)   A   
Câu 6: (1 điểm)  D 
Câu 7: (1 điểm)     Tìm x:.



x :   =  +          
x : =  (0,25 điểm)        

x  =     (0,5 điểm)        
x  =   (0,25 điểm)        
Câu 8: (1 điểm)    D   
Câu 9: (1 điểm)        


 =  x ( 3+ 2 – 5)      (0,5 điểm)        
=  x 0 = 0                 (0,5 điểm)        

Câu 10: (1 điểm)                           
Chiều cao mảnh đất hình bình hành là:
36 x  = 24 (m )  (0,25 điểm)
Diện tích mảnh đất hình bình hành là:
36 x 24 = 864 ( m2 ) (0,5 điểm)
                            Đáp số:   864  (m2) (0,25 điểm)
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